
Nâng cao năng lực đánh giá các vấn đề xã hội 
Bảo vệ quyền trẻ em: Đánh giá rủi ro 

Cập nhật lần cuối: 06/2026 

 
 

 © 4C Services GmbH         Trang 1/8 

 

- 
H

ư
ớ

n
g

 d
ẫn

 n
h

an
h

 4
C

 -
  

Bảo vệ quyền trẻ em:  
Đánh giá rủi ro  
Đánh giá Rủi ro Lao động Trẻ em (ĐGRR LĐTE) là một bước quan trọng nhằm xác định các 
điều kiện có thể dẫn đến lao động trẻ em và các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. Bằng 
cách nắm rõ các nguy cơ xuất hiện ở đâu và do những nguyên nhân nào – chẳng hạn như do 
nghèo đói, thiếu đào tạo, do các tập quán văn hóa, hoặc có các thiếu sót trong chính sách của 
người sử dụng lao động hay trong thực hành thương mại – các tổ chức có thể chủ động thực 
hiện các biện pháp để xử lý những nguy cơ này trước khi chúng gây ra hậu quả. Điều này 
cũng đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức, bảo vệ quyền trẻ em, đồng thời 
tăng cường tính bền vững của chuỗi cung ứng thông qua giảm thiểu các rủi ro về danh tiếng 
và trong hoạt động của doanh nghiệp. 

 

 
 

Hướng dẫn nhanh này cung cấp thông tin về: 

• Các bước thực hiện ĐGRR LĐTE 

• Các ví dụ cụ thể về cách thực hiện ĐGRR LĐTE và xác định các biện pháp giảm thiểu 

 

 
 

Các nguyên nhân chính dẫn đến lao động trẻ em bao gồm: 

• Các nông hộ nhỏ có thu nhập thấp: Lao động trẻ em thường xuất hiện trong 
các hộ gia đình nghèo, có trình độ học vấn và thu nhập thấp 

• Các trang trại hoặc vườn trồng lớn: Lao động di cư (từ các địa phương khác) 
mang theo trẻ em do các chỉ tiêu thu hoạch cao, hệ thống trả công theo sản 
phẩm, và thiếu dịch vụ chăm sóc trẻ em hoặc cơ sở giáo dục 

• Tập quán văn hóa: Ở một số địa phương, lao động trẻ em được coi là cách rèn 
luyện kỹ năng, đặc biệt ở những khu nghèo đói và thiếu cơ hội tiếp cận giáo dục 

Các yếu tố, nguy cơ làm gia tăng lao động trẻ em: 

• Cơ hội tiếp cận giáo dục hạn chế (học phí cao, thiếu trường học hoặc nhà trẻ, 
vấn đề về lưu trữ hồ sơ giấy tờ, trường học ở xa). 

• Thu nhập thấp buộc gia đình phải cho con em tham gia lao động, đặc biệt trong 
mùa cao điểm thu hoạch 

• Thiếu các chính sách của người thuê lao động (ví dụ: xác minh tuổi tác người 
lao động) 

• Việc thực thi pháp luật còn yếu do thiếu thanh tra và ở các địa bàn xa xôi hẻo 
lánh 

• Thiếu nhận thức về quyền trẻ em và các yêu cầu của pháp luật  
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Ban Quản lý của Đơn vị 4C (BQL) phải thực hiện đánh giá ĐGRR LĐTE định kỳ, 4C khuyến 
nghị thực hiện đánh giá này hàng năm. Đánh giá cần bao gồm các tiêu chí chính như: 

• điều kiện làm việc cho người lao động trẻ dưới 18 tuổi và xác định các công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm 

• các phương pháp xác minh độ tuổi 

• khả năng tiếp cận giáo dục, bao gồm cả giáo dục chính quy và không chính quy 

• tuân thủ quy định về mức lương tối thiểu (đối với người lao động), thu nhập và nguồn thu 
nhập của gia đình (đối với các Đối tác Kinh doanh - ĐTKD), và hoàn cảnh kinh tế - xã hội 
của gia đình 

• mức độ nhận thức về quyền của trẻ em và các chuẩn mực xã hội liên quan đến việc bảo 
vệ trẻ em, giáo dục và các hoạt động trẻ em được phép thực hiện 

Bảng dưới đây trình bày các bước chính để thiết lập một quy trình ĐGRR LĐTE hiệu quả, và 
các biện pháp mà BQL và ĐTKD cần thực hiện. Bảng này cũng cung cấp hướng dẫn cho các 
chuyên gia đánh giá thực hiện đánh giá quy trình ĐGRR LĐTE hiệu quả. 

Các bước để thực hiện ĐGRR LĐTE là gì? 

Các bước 
BQL và các ĐTKD  

cần làm gì? 

Chuyên gia đánh giá  

cần làm gì? 

Bước 1. 
Chuẩn bị 

 

1.1 Chỉ định người chịu trách 
nhiệm hoặc thuê người có đủ 
trình độ chuyên môn thực hiện 
đánh giá (ví dụ: am hiểu các vấn 
đề xã hội, quyền con người, lao 
động trẻ em, hoặc lao động cưỡng 
bức). 
1.2 Xác định phạm vi, bối cảnh: 
phải xác định được các yếu tố có 
thể dẫn đến lao động trẻ em trong 
bối cảnh địa phương. Những yếu 
tố này giúp xây dựng một đánh giá 
hiệu quả về thời gian và chi phí, 
đồng thời xác định (các) nhóm đối 
tượng mục tiệu rõ ràng. 
1.3 Nắm rõ về hồ sơ lao động 
của các ĐTKD, người lao động 
của ĐTKD, và của BQL 

• BQL và các ĐTKD phải lưu hồ 
sơ và cập nhật số lượng trẻ em 
của tất cả các ĐTKD (đặc biệt 
là ở các nông hộ nhỏ).  

• Các ĐTKD cũng cần cập nhật 
thường xuyên với BQL các 
thông tin về lực lượng lao động 

• Xác nhận liệu rằng một người 
chịu trách nhiệm đã được chỉ 
định hoặc được thuê để giám 
sát quy trình ĐGRR LĐTE chưa; 
Kiểm tra hồ sơ tài liệu về vai trò 
và trách nhiệm của người này. 

• Đảm bảo các nguyên nhân có 
thể dẫn đến lao động trẻ em tại 
địa phương đã được xác định; 
Rà soát báo cáo, ghi chú. Phỏng 
vấn người chịu trách nhiệm để 
xem liệu họ có hiểu biết về bối 
cảnh địa phương không. 

• Kiểm tra xem hồ sơ lao động 
của Đơn vị 4C đã được cập nhật 
hay không. Tìm hiểu cách mà 
BQL và ĐTKD thu thập, cập 
nhật, sử dụng các thông tin này 
để đánh giá rủi ro lao động trẻ 
em. 
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Các bước 
BQL và các ĐTKD  

cần làm gì? 

Chuyên gia đánh giá  

cần làm gì? 

(bao gồm lao động gia đình, lao 
động thuê ngoài) tại các trang 
trại/ vườn trồng, hoặc cơ sở 
sản xuất của mình. 

Bước 2.  
Xác định 
các rủi ro 

thực tế và 
tiềm ẩn 

Để xác định rủi ro thực tế và 
tiềm ẩn của lao động trẻ em, cần 
đánh giá các điều kiện liên quan 
đến các yếu tố rủi ro chính. Quy 
trình này bắt đầu bằng việc xây 
dựng bộ câu hỏi hướng dẫn để 
đánh giá các điều kiện đó. Các 
bước chính bao gồm: 

2.1 Tham vấn với các bên 
liên quan 

2.2 Xem xét các khiếu nại/ 
phản ánh 

2.3 Thực hiện quan sát thực 
địa 
 
Tất cả các kết quả thu được cần 
được ghi chép cẩn thận, vì 
thông tin này sẽ là cơ sở để xác 
định các biện pháp phòng ngừa 
phù hợp cho từng tiêu chí được 
đánh giá. 

 

• Kiểm tra xem liệu các biên bản 
cuộc họp và báo cáo có bao 
gồm nội dung tham vấn với các 
bên liên quan không. 

• Đánh giá cơ chế giải quyết 
khiếu nại và hồ sơ liên quan. 
Xem xét các biện pháp đã thực 
hiện để giải quyết khiếu nại. 

• Kiểm tra các báo cáo đánh giá 
thực địa. Phỏng vấn cán bộ 
thực địa về phương pháp đánh 
giá và kết quả thu được.  

• Xem xét ma trận đánh giá rủi ro 
hoặc báo cáo thể hiện kết quả 
đánh giá và các biện pháp 
giảm thiểu tương ứng đã được 
xác định. 

• Xác minh xem kết quả ĐGRR 
LĐTE được ghi nhận có khớp 
với những phát hiện của 
chuyên gia đánh giá từ các 
cuộc phỏng vấn và quan sát 
thực địa của mình hay không. 
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Các bước 
BQL và các ĐTKD  

cần làm gì? 

Chuyên gia đánh giá  

cần làm gì? 

Bước 3. Xác 
định các 
biện pháp 
phòng ngừa 

3.1 Xác định các biện pháp ứng 
phó cho từng rủi ro được xác 
định  
BQL nên xác định biện pháp 
giảm thiểu cho tất cả các rủi ro 
được phát hiện thông qua ĐGRR 
LĐTE. Điều này giúp phòng ngừa 
các rủi ro tiềm ẩn và khắc phục 
các trường hợp lao động trẻ em 
trong thực tế. 
3.2 Chỉ định người chịu trách 
nhiệm và nhóm đảm nhiệm 
việc thực hiện  

• Kiểm tra hồ sơ tài liệu ĐGRR 
LĐTE để xác nhận rằng với mỗi 
rủi ro đã xác định đều có biện 
pháp phòng ngừa hoặc giảm 
thiểu tương ứng 

• Kiểm tra hồ sơ báo cáo về tiến 
độ triển khai hoặc giám sát các 
hành động giảm thiểu rủi ro này 

• Phỏng vấn người được phân 
công chịu trách nhiệm để tìm 
hiểu cách các biện pháp giảm 
thiểu rủi ro được xác định và 
theo dõi 

• Xác nhận rằng một người hoặc 
nhóm cụ thể được chỉ định 
chính thức để kiểm tra/giám sát 
việc thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu 

 
Làm thế nào để xác định các rủi ro thực tế và 
tiềm ẩn? 
Để xác định các nguy cơ tiềm ẩn và thực tế liên quan đến lao động trẻ em, cần đánh giá các 
điều kiện gắn với những yếu tố nguy cơ chính. Để thực hiện điều này, việc tham vấn ý kiến 
của các bên liên quan, xem xét các khiếu nại hoặc phản ánh hiện có, cũng như tiến hành quan 
sát thực địa là hết sức quan trọng. 

Bảng dưới đây cung cấp các câu hỏi gợi ý nhằm hướng dẫn quá trình đánh giá và hỗ trợ việc 
phát hiện rủi ro một cách hiệu quả. 
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Điều kiện làm 
việc của người 
lao động dưới 

18 tuổi 

• Quốc gia sở tại có danh sách công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm hay không?  

• Nếu có, danh sách này có được sử dụng để xác định các công 
việc cho người lao động trẻ dưới 18 tuổi không? 

• Nếu không, có danh sách công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm nào khác có thể được dùng làm tham chiếu không? 

• Có quy định nào về công việc, quy trình, và điều kiện làm việc 
áp dụng cho lao động trẻ dưới 18 tuổi không?  

• Người lao động trẻ dưới 18 tuổi có được đào tạo thường xuyên 
về Sức khỏe, An toàn, Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) không? 

• Họ có được cung cấp trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp 
không? 

• Người lao động trẻ dưới 18 tuổi có được hướng dẫn, giám sát 
bởi những người lao động trưởng thành, có kinh nghiệm 
không? 

Xác minh độ tuổi 

• Đơn vị có sẵn quy trình hợp lệ để xác minh độ tuổi người lao động 
trong quá trình tuyển dụng không? Nếu có, thì xác minh bằng cách 
nào?  

• Có hồ sơ theo dõi và lưu trữ thông tin về độ tuổi của người lao 
động trẻ không? 

• Có danh sách các trẻ em dưới 18 tuổi sống tại trang trại/ vườn 
trồng không? 

 

Tiếp cận giáo dục 

• Có trường học gần đó để trẻ trong độ tuổi bắt buộc đi học có thể 
theo học không? 

• Việc ghi danh và theo dõi chuyên cần có được thực hiện liên tục 
không? 

• Có phương tiện hỗ trợ đi lại cho các em theo học ở những trường 
ở xa không? 

• Nếu không có trường học hoặc phương tiện đi lại, có các hình 
thức giáo dục tại chỗ, chính quy nào khác được cung cấp không? 

• Trong mùa thu hoạch, chủ trang trại/cơ sở có tuyển thêm lao động 
ngoài địa phương/ngoại tỉnh không?  

• Nếu có, họ có mang theo con cái không? Nếu có, gần đó có cơ sở 
giáo dục hay vui chơi cho trẻ em trong giờ làm việc của cha mẹ 
không?  

• Thời gian nghỉ hè, và nghỉ lễ có trùng với mùa thu hoạch cao điểm 
không?  

• Nếu có, trẻ sẽ ở đâu và làm gì trong thời gian này? 

• Có trường mầm non/dịch vụ trông trẻ phù hợp gần đó không? 
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Mức lương tối 
thiểu 

• Người lao động có được trả lương ít nhất bằng mức lương tối 
thiểu theo quy định của pháp luật không? 

• Có người lao động được trả lương theo sản phẩm không? Nếu 
có, mức lương này có tương ứng hoặc bằng với mức thu nhập tối 
thiểu cho người lao động không? 

Hoạt động nâng 
cao nhận thức 

• BQL, ĐTKD và người lao động của họ có biết được sự khác biệt 
giữa lao động trẻ em và hoạt động trẻ em được phép thực hiện 
không, cũng như các điều kiện làm việc cho phép đối với người 
lao động trẻ dưới 18 tuổi không? 

• Có trẻ em dưới 18 tuổi tham gia vào các công việc nặng nhọc, độc 
hại trong các hoạt động nông nghiệp liên quan đến cà phê hoặc 
cây trồng khác không? 
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Sau khi đã xác đinh và nắm rõ các rủi ro của đơn vị 4C bước tiếp theo là xác định các biện 
pháp cụ thể để giảm thiểu các rủi ro đó. Ma trận đánh giá rủi ro có thể là một công cụ hữu ích, 
giúp liệt kê các rủi ro theo các tiêu chí cụ thể và giúp xác định các biện pháp giảm thiểu phù 
hợp. Bảng dưới đây là một ví dụ về ma trận đánh giá rủi ro, kèm theo các hành động giảm 
thiểu khả thi. 

 

 Kết quả chính 
Mức độ 
rủi ro Các biện pháp giảm thiểu  

Điều kiện 
làm việc 
cho 
người lao 
động 
dưới 18 
tuổi 

• Đã tổ chức các khóa đào tạo 
về ATVSLĐ cho người lao 
động trẻ 

• Có danh sách các công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm đối với lao động trẻ 

Thấp • Đảm bảo rằng các khóa đào 
tạo định kỳ được hường 
xuyên tổ chức cho cán bộ 
giám sát và lao động trẻ về 
thực hành an toàn lao động, 
đồng thời thường xuyên 
theo dõi các điều kiện làm 
việc của lao động trẻ 

Tiếp cận 
giáo dục 

• Hồ sơ ghi danh và học tập 
của trẻ em, và kết quả 
phỏng vấn từ giáo viên cho 
thấy tỷ lệ trẻ đi học tại địa 
phương còn thấp 

• Một số nông dân cho biết 
trường học nằm xa trang 
trại/ vườn trồng, điều này có 
thể góp phần dẫn đến tỷ lệ 
đi học thấp 

Trung 
bình 

• Hỗ trợ phương tiện đi lại 
cho trẻ em (ví dụ: xe buýt 
trường học hoặc phương 
tiện công cộng của cộng 
đồng) 

• Cung cấp các hỗ trợ liên 
quan đến việc học (như học 
bổng, dụng cụ học tập) 

• Hợp tác với chính quyền địa 
phương để thành lập các 
lớp học từ xa gần trang trại/ 
vườn trồng 

• Nâng cao nhận thức của 
nông dân về tầm quan trọng 
của giáo dục cho trẻ em 

Nâng cao 
nhận 
thức 

• Kết quả phỏng vấn cho 
thấy nhiều nông dân và 
người lao động còn hiểu 
biết hạn chế về quyền trẻ 
em và các hậu quả pháp lý 
liên quan đến lao động trẻ 
em 

• Hầu hết các bên liên quan 
không báo cáo hoặc không 
triển khai các chương trình 
đào tạo hoặc nâng cao 
nhận thức một cách có hệ 
thống về phòng ngừa lao 
động trẻ em 

Cao • Xây dựng và tổ chức các 
buổi đào tạo cho nông dân, 
người lao động, và cộng 
đồng địa phương về rủi ro 
lao động trẻ em và các yêu 
cầu pháp lý liên quan 

• Sử dụng tờ rơi, thông điệp 
trên đài phát thanh, và các 
cuộc họp cộng đồng để 
nâng cao nhận thức về tầm 
quan trọng của việc phòng 
ngừa lao động trẻ em 



Nâng cao năng lực đánh giá các vấn đề xã hội 
Bảo vệ quyền trẻ em: Đánh giá rủi ro 

Cập nhật lần cuối: 06/2026 
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Chuyên gia đánh giá cần xem xét những nội 
dung gì trước khi tiến hành đánh giá? 
• Trước khi thưc hiện đánh giá thực địa, các chuyên giá đánh giá cần tiến hành 

đánh giá rủi ro lao động trẻ em trên hồ sơ.  

• Hoạt động này bao gồm việc rà soát dữ liệu và báo cáo từ các tổ chức quốc tế, 
các báo cáo công khai gần đây và tin tức để hiểu rõ các rủi ro ở cấp quốc gia và 
khu vực.  

• Cần đặc biệt chú ý đến các yếu tố như xung đột xã hội, vị trí xa xôi hẻo lánh, khả 
năng tiếp cận giáo dục hạn chế, trình trạng nghèo đói, dữ liệu về giáo dục bắt 
buộc, tỷ lệ bỏ học và các luật quốc gia liên quan khác. 

• Các chuyên gia đánh giá cũng phải xem xét luật pháp quốc gia về công việc được 
phép cho trẻ em và người lao động trẻ, các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm, đồng thời tham vấn các bên liên quan.  

• Ngoài ra, cần đánh giá chất lượng Hệ thống Quản lý Nội bộ (IMS) của Ban Quản 
lý, tập trung vào đánh giá rủi ro lao động trẻ em, các vi phạm trong quá khứ, chứng 
chỉ bị đình chỉ và lịch sử tuân thủ. 

• Các kết quả này sẽ định hướng quy mô mẫu đánh giá và giúp ưu tiên các trang 
trại và khu vực cần được kiểm tra chuyên sâu. 4C khuyến nghị tham khảo các 
nguồn thông tin sau, ngoài ra có thể sử dụng thêm các nguồn phù hợp khác: 

o Kết quả điều tra về các Hình thức Lao động Trẻ em Tồi tệ nhất, Cục Vấn 
đề Lao Động Quốc Tế, Hoa Kỳ 

o Danh mục hàng hóa được sản xuất bằng lao động trẻ em và lao động 
cưỡng bức, Bộ Lao động Hoa Kỳ 

o Tỷ lệ phần trăm trẻ em từ 5 đến 17 tuổi tham gia lao động trẻ em, Quỹ 
Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 

o Tổng số trẻ em tham gia lao động (% trẻ em từ 7-14 tuổi), Ngân hàng Thế 
giới 

o Trung tâm Quan sát Lao động Trẻ em, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 

 

 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings

